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CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 65/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014 

 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 
Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng  
1. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn 

được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp 
lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều 
sáng tạo trong lao động, công tác. 

2. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ 
vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.  

3. Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen 
thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm so với quy định chung.  

Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có 
nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập 
thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. 

4. Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có 
quyết định khen thưởng lần trước. 
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Điều 3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên 
tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.  

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu 
"Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong 
toàn quốc. 

Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 
ương có trách nhiệm giúp người đứng đầu xem xét, công nhận và đánh giá mức độ 
ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.  

3. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để làm căn cứ xét 
tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi 
ảnh hưởng trong toàn quốc. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu.  

4. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được phong tặng sau năm đạt danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương lần thứ hai.  

Điều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau:  
a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;  
b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả 
công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu 
được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.  

2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 
học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, 
công nhận. 

3. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" quyết 
định thành lập. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên 
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môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 
và các thành viên khác (nếu cần thiết).  

Điều 5. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét tặng cho cá 

nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 

2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng 
cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết 
luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh 
hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp 
hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào 
thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 
“Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 
01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả 
học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến 
sĩ tiên tiến”. 

4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 
nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 
(trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến 
nhận xét của cơ quan cũ).  

Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời 
gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ 
tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến 
nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái). 

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với 
một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm 
việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 
“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho các tập thể sau:  
1. Các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ 

thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.  
2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

dẫn đầu các cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. 
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3. Các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 05 
năm trở lên. 

Điều 7. ''Huân chương Sao vàng'' tặng cho tập thể 
''Huân chương Sao vàng'' để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh 
chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ đặc 
biệt, đạt các tiêu chuẩn sau:  

1. Đã được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh", 25 năm tiếp theo liên 
tục lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố 
mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập. 

2. Có bề dày truyền thống, có công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong 
sạch, vững mạnh. 

Điều 8. "Huân chương Hồ Chí Minh" tặng cho tập thể 
"Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, 
binh chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ 
đặc biệt, đạt các tiêu chuẩn sau:  

1. Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhất hoặc "Huân chương 
Quân công" hạng nhất, 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 
phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước 
học tập. 

2. Có bề dày truyền thống, có công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong 
sạch, vững mạnh. 

Điều 9. "Huân chương Độc lập" hạng nhất 
1. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, 
đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia hoạt động cách mạng liên tục trước năm 1945 và đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, 
Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Trung 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân; 
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b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, 
Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực 
thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở 
Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm); Thượng tướng lực lượng vũ trang 
nhân dân; 

c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); Đại tướng lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí 
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội ở Trung ương (03 nhiệm kỳ, từ 13 đến 15 năm); Thượng 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên. 

2. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân không 
thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này lập được thành tích đặc biệt xuất 
sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an 
ninh, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhì, 10 năm tiếp theo 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 04 lần được tặng "Cờ thi 
đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" 
hoặc có 04 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi 
đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;  

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 

thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 10. “Huân chương Độc lập" hạng nhì 
1. “Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 

nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các 
chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 


